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CÔNG TY CỔ PHẦN 
GẠCH MEN COSEVCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2 5 /BC Đ ànẫng,ngày 29 tháng 01năm2024 

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty 
(Năm 2023)

Kính gửi: - ủy ban chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

-  Tên công ty: Công ty cổ phần Gạch men Cosevco

-  Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 9 -  KCN Hòa Khánh -  p. Hòa Khánh Bắc -  Quận Liên 
Chiểu -  T.p Đà Nang

-  Điện thoại: 02363-841495 Fax:02363-841776

-  Email:tuthihien.dacera@gmail.com.

-  Vốn điều lệ: 65.000.000.000 đồng

-  Mã chứng khoán: DCR

-  Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

-  về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện 

Hoạt động của Đại hội đồng cể đông

Các cuộc họp và Nghị quyếưQuyết định của Đại hội đồng cổ đôngnăm 2023:

Stt số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung

Số 06/2023-NQ-ĐHCĐ 20/04/2023 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường 
niên năm 2023

II. Hội đồng quản trị(Báo cáo năm 2023):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT Thành viên HĐQT

Chức vụậhành 
viên HĐQT độc 
lập, TVHĐQT 

không điều hành

Ngày bắt đầu/không còn là thành viên 
HĐQT/ HĐQT độc lập

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm

mailto:tuthihien.dacera@gmail.com


1 Lê Nguyên Hải Chủ tịch HĐQT 27/4/2021

2 Vũ Tuấn Bình
ủy viên HĐQT -  
Tổng Giám đốc

19/4/2019

3 Nguyễn Thị Hồng Huệ
ủy viên HĐQT -  

Phó TGĐ
14/1/2020

4 Phạm Thị Dịu
ủy viên HĐQT 

(Không điều hành)
19/4/2019

5 Phạm Tất Vũ
ủy Viên HĐQT 

(Không điều hành)
29/4/2022

2. Các cuộc họp HĐQT

STT
Thành viên HĐQT

Số buổi 
họp 

HĐQT 
tham dự

Tỷ lệ tham dự họp Lý do không tham dự họp

1 Lê Nguyên Hải 4/4 100%

2 Vũ Tuấn Bình 4/4 100%

3 Nguyễn Thị Hồng Huệ 4/4 100%

4 Phạm Thị Dịu 4/4 100%

5 Phạm Tất Vũ 3/3 100%
Bổ nhiệm ngày 

29/4/2022

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Ban Tổng Giám đốc gồm có: 01 Tổng giám đốc và 02 Phó Tổng giám đốc. Ban TồngGiám 
đốc đã cơ bản thực hiện tốt các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ. Ban Tổng Giám đốc điều 
hành hoạt động SXKD theo thẩm quyền, thay mặt Công ty ký kết các Hợp đồng kinh tế, đề xuất 
cán bộ quản lý để HĐQT bổ nhiệm khi cần thiết, chuẩn bị các nội dung báo cáo và trình HĐQT 
xem xét, phê duyệt tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định và văn bản của 
HĐQT đã ban hành.

Nhìn chung, dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã luôn bám 
sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023, bám sát tình hình thực tiễn, linh hoạt trong 
việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban điều hành đã nỗ lực làm hết



trách nhiệm và khả năng của mình trước những khó khăn thách thức. Khách hàng mục tiêu vẫn 
tiếp tục tín nhiệm. Sản phẩm gạch men của Công ty đang phát triển rộng khắp các thị trường cả 
nước và nhãn hiệu sản phẩm gạch men Dacera ngày càng được giữ vững.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị ( không có);

5. Các Nghị quyếưQuyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023^;

Stt Số Nghị quyếư Quyết định. Ngày Nội dung
Tỷ lệ 

thông qua

1 Số: 03/NQ-HĐQT 28/02/2023
Thông qua kết quả hoạt động 
s x  KD năm 2022 và Kế hoạch 
SXKD năm 2023.

100%

2 Số: 05/NQ-HĐQT 23/03/2023
Kế hoạch SXKD quý II và một 
số công việc khác

100%

3 Số: 06/NQ-HĐQT 12/4/2023
Triển khai công tác Đại hội cổ 
đông năm 2023.

100%

4 Số : 09/NQ-HĐQT 05/6/2023
Thông qua việc tình hình thị 
trường tiêu thụ SP hiện nay của 
Công ty.

100%

5 Số : 12/NQ- HĐQT 11/9/2023

Thông qua Kết quả thực hiện 
SXKD 9 tháng đầu năm và Kế 
hoạch SXKD quý IV và một số 
công việc khác

100%

6 Số : 13/NQ-HĐQT 10/11/2023
Thông qua việc cho dừng s x  3 
dây chuyền Nhà máy

100%

7 Số : 17/NQ-HĐQT 29/12/2023
Kết quả thực hiện SXKD quý 4 
và một số công việc khác

100%

III. Ban kiểm soát(Báo cáo năm 2023);

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT Thành viên BKS Chức vụ
Ngày bắt 

đầu/không còn là 
thành viên BKS

Trình độ chuyên môn

1 Nguyễn Thị Bích Ngọc
Trưởng ban 
kiểm soát

19/4/2019 Cử nhân kinh tế



2 Trần Đình Nghĩa u v  BKS 19/4/2019 Kỹ sư Điện

3 Huỳnh Bá Thuận u v  BKS 19/4/2019 Kỹ sư Hóa

2. Cuộc họp của BKS

STT
Thành viên BKS

Số buổi 
họp tham 

dự

Tỷ lệ 
tham 

dự họp

Tỷ lệ biểu 
quyết

Lý do không tham dự họp

1 Nguyễn Thị Bích Ngọc 4 100% 100%

2 Trần Đình Nghĩa 4 100% 100%

3 Huỳnh Bá Thuận 4 100% 100%

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ
đông:

-  Tổ chức các cuộc họp, Phân công cụ thể công việc cho từng thành viên để theo dõi 
và báo cáo với BKS về việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

-  Giám sát việc thực hiện Điều lệ, nội quy, quy chế Công ty, việc ban hành và thực 
hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban TGĐ.

-  Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị từng quý trong năm.

-  Xem xét báo cáo tài chính, báo cáo thường niên tổng kết hoạt động SXKD và 
chương trình kế hoạch của công ty theo định kỳ.

-  Xem xét báo cáo của đơn vị kiểm toán.

-  Góp ý với HĐQT các vấn đề liên quan tới kế toán kiểm toán.

4. Sự phối họp hoạt động giữa BKS đối vói hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc
điều hành và các cán bộ quản ỉý khác;

Các thành viên của Ban kiểm soát luôn có sự trao đổiý kiến thường xuyên về các hoạt động 
của Công ty nhằmđảm bảo ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Năm 2023Ban kiểm soátđã có nhữngđánh giá với các quyếtđịnh của Hội đồng Quản trị như 
sau:

-  Ban kiểm soát đồngý với chính sách tài chính, đầu tư phát triển, điều hành của Ban 
TGĐ Công ty.



-  Các vấn đề quan trọng của hội đồng quản trị, Ban TGĐđiều hành không gây thiệt hại 
cho các cổđông.

5. Hoạt động khác của BKSrKhông có

IV. Ban điều hành

STT
Thành viên Ban điều 

hành
Ngày tháng năm 

sinh
Trình độ chuyên môn

Ngày bổ nhiệm/ 
miễn nhiệm thành 

viên Ban điều hành/

1 Vũ Tuấn Bình 18/5/1973 Cử nhân kinh tế 19/4/2019

2 Nguyễn Thị Hồng Huệ 26/9/1987 Cử nhân kinh tế 19/4/2019

3 Từ Thị Hiền 15/7/1978 Cử nhân kinh tế 31/3/2022

V. Ke toán trưởng

Họ và tên
Ngày tháng năm 

sinh
Trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ
Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm

Trương Thị Phú 11/10/1979 Cử nhân kinh tế 01/01/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng 
Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về 
quản trị công ty:Không có

VII. Danh sách về ngưòi có liên quan của công ty đại chúng (năm 2023) và giao dịch của 
người có liên quan của công ty vói chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

(Đỉnh kèm Phụ lục 01: Danh sách người có Hên quan đến công ty)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông 
lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty 
con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 
Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc 
thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở



lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo: Không có

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành 
viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên 
HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất 
đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và 
người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của ngưòi nội bộ và người liên quan của ngưòi nội bộ (Năm 2023)

1. Danh sách ngưòi nội bộ và ngưòi có liên quan của người nộỉ bộ:

(Đỉnh kèm Phụ lục 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ)

2. Giao dịch của ngưòi nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu củacông ty

Stt
Người thực 
hiện giao 

dịch

Quan hệ với 
người nội bộ

số cổ phiếu sở hOu đầu 
kỳ

Số cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳ

Lý do tăng, 
giảm (mua, 
bán, chuyển 

đổi, thưởng...)SỔ cổ phiếu Tỷ lệ
Số cố 
phiếu

Tỷ lệ

1
Nguyễn 

Minh Khôi
Nguyễn Thị 
Hồng Huệ

197.000 3% 197.000 3%

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơỉ nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VP HĐQT.

yên Hải



Phụ lục 01: Danh sách người có liên quan đến công ty

STT Tên tổ chức/cá nhân

Tàỉ khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại công 
ty (nếu có)

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, noi cấp

Địa chỉ trụ  sở 
chính/ Địa chỉ liên 

hệ

Thòi điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan

Thòi 
điểm 

không 
còn là 

ngưòi có 
liên quan

Lý do
Mối quan hệ 
liên quan vói 

công ty

1 Lê Nguyên Hải Chủ tịch HĐQT 27/4/2021 Người nội bộ

2 Vũ Tuấn Bình
ủy  viên HĐQT 

kiêm TGĐ
19/4/2019

Người nội bộ/ 
Cổ đông >10% 

VĐL

3 Nguyễn Thị Hồng Huệ
ủy  viên HĐQT, 
PTGĐ Công ty

14/01/2020 Người nội bộ

4 Phạm Tất Vũ ủ y  viên HĐQT 29/4/2022 Người nội bộ

5 Phạm Thị Dịu ủy  viên HĐQT 19/4/2019 Người ĩiội bộ

6 Từ Thị Hiền

Phó TGĐ, Người 
phụ trách QTCT, 
Đại diện CBTT, 
Thư ký Công ty

31/3/2022 Người nội bộ

Ếi ̂  t ^



7 Trương Thị Phú Ke Toán ữưởng Người nội bộ

8 Nguyễn Thị Bích Ngọc
Trưởng ban kiểm 

soát
Người nội bộ

9 Trần Đình Nghĩa ƯVBKS Người nội bộ

10 Huỳnh Bá Thuận UVBKS Người nội bộ

11 Trần Hà Linh -
Cổ đông >10% 

VĐL

in»i «if4 ^  I ^



Phụ lục 02: Danh sách người nội bộ và ngưòl có liên quan đến ngưòi nội bộ

STT Họ và tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức 
vụ tại 

công ty

Loại hình 
Giấy 
NSH 

(CMND, 
CCCD, 

Hộ chiếu, 
ĐKKD)

Số giấy NSH Ngày cấp 
gily NSH

Noi cấp 
giấy NSH

Địa chỉ trụ  sở 
chính/Địa chỉ 

liên hệ

Sô cô 
phiếu sở
hữu tai

Xthòi điêm 
hiện tại

Tỷ lệ sở 
hữu cỗ 
phiếu 

tại thời 
'điểm 

hiện tại

Ghi chú

1 Lê Nguyên 
Hải

Chủ
tịch

HĐQT -
0,00%

1.1 Lê Nguyễn 
Quỳnh Châu -

0,00%

- Người có 
liên quan đến 
ông Lê 
Nguyên Hải - 
Vợ

1.1 Lê Nguyên 
Hưng -

0,00%

- Người có 
liên quan đến 
ông Lê 
Nguyên Hải - 
Con trai

1.2 Lê Văn 
Minh -

0,00%

- Người có 
liên quan đến 
ông Lê 
Nguyên Hải - 
Bố đẻ

1.3 Nguyễn Thị 
Minh Thu -

0,00%

- Người có 
liên quan đến 
ông Lê 
Nguyên Hải -  

Mẹ đẻ



1.4 Lê Nguyên 
Trung -

0,00%

- Người có 
liên quan đến 
ông Lê 
Nguyên Hải - 
Em trai

1.5
Ngô Thị 
Thương 
Huyền - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
ông Lê 
Nguyên Hải - 
Em dâu

1.6 Nguyễn Thị 
Đông -

0,00%

- Người có 
liên quan đến 
ông Lê 
Nguyên Hải - 
Mẹ Vợ

1.7 Lê Văn 
Chương - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
ông Lê 
Nguyên Hải - 
Em vợ

1.8
Lê Nguyễn 

Quỳnh 
Trang - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
ông Lê 
Nguyên Hải - 
Em vợ

1.9 Lê Nguyễn 
Quỳnh Trâm - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
ông Lê 
Nguyên Hải - 
Em vợ



1.10
Lê Văn 
Nguyên 

Khoa -
0,00%

- Người có 
liên quan đến 
ông Lê 
Nguyên Hải - 
Em vợ

2 Vũ Tuấn 
Bình

Thành
viên

HĐQT
-T ổ n g
Giám
đốc

1.429.810 22,00%

2.1 Nguyễn Lê 
Quỳnh 1.399.813 21,50%

- Người có 
liên quan đến 
ông Vũ Tuấn 
Bình - Vợ

2.2 Nguyễn 
Ngọc Oánh - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
ông Vũ Tuấn 
Bình - Bố vợ

2.3 Nguyễn Thị 
Hảo - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
ông Vũ Tuấn 
Bình - Mẹ 
ruột



2.4 Vũ Thu 
Ngọc - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
ông Vũ Tuấn 
Bình - Chị 
ruột

2.5 Trần Hữu 
Hoan - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
ông Vũ Tuấn 
Bình - Anh rễ

2.6 Vũ Tuấn 
Minh -

0,00%

- Người có 
liên quan đến 
ông Vũ Tuấn 
Bình - Em 
ruột

in Nguyễn Thị 
Mỹ Cư - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
ông Vũ Tuấn 
Bình - Em 
dâu

2.8 VÛ Anh 
Tuấn -

0,00%

- Người có 
liên quan đến 
ông Vũ Tuấn 
Bình - Con 
trai



3 Nguyễn Thị 
Hồng Huệ

XV
HĐQT
-P h ó
TGĐ

310.958 4,78%

3.1 Nguyễn 
Minh Khôi 021C226111 197.000 3,00%

- Người có 
liên quan đến 
bà Nguyễn 
Thị Hồng 
Huệ - Chồng

3.2 Nguyễn Đức 
An -

0,00%

- Người có 
liên quan đến 
bà Nguyễn 
Thị Hồng 
Huệ - con
- Lý do không 
có giấy NSH; 
Còn nhỏ

3.3 Nguyễn Hải 
Nam - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
bà Nguyễn 
Thị Hồng 
Huệ - con
- Lý do không 
có giấy NSH: 
Còn nhỏ



3.4 Nguyễn 
Minh Khoa - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
bà Nguyễn 
Thị Hồng 
Huệ - Bố đẻ

3.5 Vũ Thị Lan - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
bà Nguyễn 
Thị Hồng 
Huệ - Mẹ đẻ

3.6 Nguyễn 
Minh Khiển - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
bà Nguyễn 
Thị Hồng 
Huệ - Anh 
trai

3.7 Trần Thị 
Huế - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
bà Nguyễn 
Thị Hồng 
Huệ - Chị dâu

3.8 Nguyễn 
VAn Tới - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
bà Nguyễn 
Thị Hồng 
Huệ - Cha vợ

3.9 Đặng Thị 
Hoa - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
bà Nguyễn 
Thị Hồng 
Huệ - Mẹ Vợ



3.10 Nguyễn Thị 
Phương - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
bà Nguyễn 
Thị Hồng 
Huệ - Em vợ

4 Phạm Tất
V ũ

XV
HĐQT 5.300 0,08%

4.1 Thái thị 
Thương -

0,00%
- Người có 
liên quan đến 
ông Phạm Tất 
Vũ-Vợ

4.2 Nguyễn Thị 
Kim An -

0,00%
- Người có 
liên quan đến 
ông Phạm Tất 
Vũ - Mẹ

4.3 Phạm Huy 
Thắng -

0,00%
- Người có 
liên quan đến 
ông Phạm Tất 
Vũ - Anh ruột

4.4 Nguyễn Thị 
Yến -

0,00%
- Người có 
liên quan đến 
ông Phạm Tất 
Vũ - Chị dâu

4.5 Phạm Thị 
Nga 2.600 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
ông Phạm Tất 
Vũ - Chị ruột



4.6 Trần Quốc 
Toản - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
ông Phạm Tất 
Vũ - Anh rễ

4.7 Phạm Thị 
Hà -

0,00%

- Người có 
liên quan đến 
ông Phạm Tất 
Vũ - Em gái

4.8 Pham Thế 
Kỹ - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
ông Phạm Tất 
Vũ - Em rễ

4.9 Phạm Tất 
Thành - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
ông Phạm Tất 
Vũ - Em trai

4.10 Nguyễn Thị 
Lan 600 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
ông Phạm Tất 
Vũ - Em dâu

4.11 Phạm Thị 
Thuân Hòa - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
ông Phạm Tất 
Vũ - Em gái

4.12 Trần Tiến 
Hoài - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
ông Phạm Tất 
Vũ - Em rễ

4.13 Phạm Thị 
Hải Vân - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
ông Phạm Tất 
Vũ - Con gái



4.14 Phạm Khánh 
Sơn - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
ông Phạm Tất 
Vũ - Con trai

4.15 Huỳnh Thị 
Mỹ Thoa -

0,00%

- Người có 
liên quan đến 
ông Phạm Tất 
Vũ - Con dâu

5 Phạm Thị 
bịu

XV
HĐQT 246.000 3,70%

5.1 Phạm Văn 
Hoài -

0,00%

- Người có 
liên quan đên 
bà Phạm Thị 
Dịu - Bố đẻ

5.2 Nguyễn Thị 
Gái -

0,00%

- Người có 
liên quan đến 
bà Phạm Thị 
Dịu - Mẹ đẻ

5.3 Lương 
Quang Đại - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
bà Phạm Thị 
Dịu - Chồng

5.4 Lương Minh 
Nghĩa - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
bà Phạm Thị 
Dịu - con

5.5 Phạm Thị 
Hòa - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
bà Phạm Thị 
Dịu - Chị gái



5.6 Trần Trung 
Kiên - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
bà Phạm Thị 
Dịu - Anh rể

5.7 Phạm Thị 
Hằng -

0,00%

- Người có 
liên quan đến 
bà Phạm Thị 
Dịu - Chị gái

5.8 Hoàng Quốc 
PhưoTig -

0,00%

- Người có 
liên quan đến 
bà Phạm Thị 
Dịu - Anh rể

5.9 Đặng Thị 
Thục Nga - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
bà Phạm Thị 
Dịu - Chị dâu

6 Nguyễn Thị 
Bích Ngọc

Trưởng
Ban

Kiểm
soát

549.926 8,40%

6.1 Vưong 
Trường Nam -

0,00%

- Người có 
liên quan đến 
bà Nguyễn 
Thị Bích 
Ngọc - Chồng

6.2 Vưong 
Trường Duy -

0,00%

- Người có 
liên quan đến 
bà Nguyễn 
Thị Bích 
Ngọc - Con 
trai



6.3
Vương
Trường
Trung - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
bà Nguyễn 
Thị Bích 
Ngọc - Con 
trai

6.4
Nguyễn
Thắng
Nhiệm -

0,00%

- Người có 
Hên quan đến 
bà Nguyễn 
Thị Bích 
Ngọc - Bốđẻ

6.5 Vương Thị 
Duyệt -

0,00%

- Người có 
liên quan đến 
bà Nguyễn 
Thị Bích 
Ngọc - Mẹđẻ

6.6 Nguyễn Thị 
Quỳnh Lan - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
bà Nguyễn 
Thị Bích 
Ngọc - Em 
gái

6.7 Nguyễn Thế 
Chiến - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
bà Nguyễn 
Thị Bích 
Ngọc - Em rể

6.8 Nguyễn 
Khánh Hòa - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
bà Nguyễn 
Thị Bích 
Ngọc - E trai

6.9 Nguyễn Thị 
Hằng - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
bà Nguyễn 
Thị Bích



Ngọc - Em 
dâu

6.10 Nguyễn Mỹ 
Thuận -

0,00%

- Người có 
liên quan đến 
bà Nguyễn 
Thị Bích 
Ngọc - Em 
gái

6.11 Nguyễn 
Xuân Lợi -

0,00%

- Người có 
liên quan đến 
bà Nguyễn 
Thị Bích 
Ngọc - Em rể

6.12 Vương Văn 
Tỉnh - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
bà Nguyễn 
Thị Bích 
Ngọc - Bố 
chồng

6.13 Hoàng Thị 
Vân -

0,00%

- Người có 
liên quan đến 
bà Nguyễn 
Thị Bích 
Ngọc - Mẹ 
chông

6.14
Vương
Hoàng
Phương - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
bà Nguyễn 
Thị Bích 
Ngọc - Em 
chồng



6.15 Lê Nho 
Phượng - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
bà Nguyễn 
Thị Bích 
Ngọc - Em rể

6.16 Vưomg 
Hoàng Hà - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
bà Nguyễn 
Thị Bích 
Ngọc - Em 
chồng

6.17
Nguyễn
ThịMinh
Nguyệt -

0,00%

- Người có 
liên quan đến 
bà Nguyễn 
Thị Bích 
Ngọc - Em 
dâu

6.18 Vương 
Hoàng Bắc -

0,00%

- Người có 
liên quan đến 
bà Nguyễn 
Thị Bích 
Ngọc - Em 
chồng

6.19 Nguyễn Thị 
Hải - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
bà Nguyễn 
Thị Bích 
Ngọc - Em 
dâu

7 Trần Đình 
Nghĩa

Thành
viên
BKS - 0,00%



7.1 Hứa Đình 
Diệu Phước - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
ông Trần 
Đình Nghĩa - 
Vợ

12 Trần Văn 
Tín -

0,00%

- Người có 
liên quan đến 
ông Trần 
Đình Nghĩa - 
Bố

7.3 Phạm Thị 
Bình -

0,00%

- Người có 
liên quan đến 
ông Trần 
Đình Nghĩa - 
Mẹ

lA Hứa Đình 
Hảo - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
ông Trần 
Đình Nghĩa - 
Bố Vợ

7.5 Trần Thị 
Diệu -

0,00%

- Người có 
liên quan đến 
ông Trần 
Đình Nghĩa - 
Mẹ vợ

7.6 Trần Phương 
Uyên -

0,00%

- Người có 
liên quan đến 
ông Trần 
Đình Nghĩa - 
Con



7.7 Trần Minh 
Đức -

0,00%

- Người có 
liên quan đến 
ông Trần 
Đình Nghĩa - 
Con

7.8 Trần Văn 
Chiến -

0,00%

- Người có 
liên quan đến 
ông Trần 
Đình Nghĩa - 
Anh Ruột

7.9 Phan Thị 
Cẩm Nhân -

0,00%

- Người có 
liên quan đến 
ông Trần 
Đình Nghĩa - 
Chị dâu

7.10 Trần Quang 
Thắng - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
ông Trần 
Đình Nghĩa - 
Anh ruột

7.11 Đoàn dưoTìg 
Ngọc Ly - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
ông Trần 
Đình Nghĩa - 
Chị dâu

7.12 Trần Thị Hải 
Vân - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
ông Trần 
Đình Nghĩa - 
Em ruột



7.13 Lê Gia Phúc - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
ông Trần 
Đình Nghĩa - 
Em rế

8 Huỳnh Bá 
Thuận

Thành
viên
BKS

- 0,00%

8.1 Ngô Thị 
Thủy Tiên - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
ông Huỳnh 
Bá Thuận - 
Vợ

8.2 Huỳnh Thị 
Cẩm Giang - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
ông Huỳnh 
Bá Thuận - 
Con gái

8.3 Huỳnh Thị 
Thanh Hà - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
ông Huỳnh 
Bá Thuận - 
Con gái
- Lý do không 
có giấy NSH: 
Còn nhỏ

8.4 Huỳnh Bá 
Thanh - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
ông Huỳnh 
Bá Thuận - 
Anh trai



8.5 Phan Thị 
Thúy Ái - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
ông Huỳnh 
Bá Thuận - 
Chị dâu

8.6 Huỳnh Bá 
Khuê -

0,00%

- Người có 
liên quan đến 
ông Huỳnh 
Bá Thuận - 
Em ừai

8.7 Nguyễn Thị 
Thu Hằng - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
ông Huỳnh 
Bá Thuận - 
Em dâu

8.8 Huỳnh Bá 
Hùng - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
ông Huỳnh 
Bá Thuận - 
Em trai

8.9 Huỳnh Thị 
Cảnh -

0,00%

- Người có 
liên quan đến 
ông Huỳnh 
Bá Thuận - 
Em dâu

8.10 Trần Hưng 
Phú -

0,00%

- Người có 
liên quan đến 
ông Huỳnh 
Bá Thuận - 
Em rễ



8.11 Ngô Phi Lại - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
ông Huỳnh 
Bá Thuận - 
Bố vợ

8.12 Huỳnh Thị 
Bông - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
ông Huỳnh 
Bá Thuận - 
Mẹ vợ

9 Từ Thị 
Hiền

Phó 
TG Đ - 
Người 
ỉhụ 

trách 
quản 

trị công 
ty - Đại 

diện 
CBTT- 
Thư ký 
công ty

230.000 3,50%

9.1 Vũ Hải Nam
-

0,00%

- Người có 
liên quan đến 
bà Từ Thị 
Hiền - Chồng

9.2 Vũ Khánh 
Quỳnh - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
bà Từ Thị 
Hiền - Con 
ruột
- Lý do không 
có giấy NSH: 
Còn nhỏ



9.3 Vũ Từ Ngọc 
Linh - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
bà Từ Thị 
Hiền - Con 
ruột
- Lý do không 
có giấy NSH: 
Còn nhỏ

9.4 Vũ Hải Vân
- 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
bà Từ Thị 
Hiền - Con 
ruột
- Lý do không 
có giấy NSH: 
Còn nhỏ

9.5 Từ Thị Mỹ 
Hằng - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
bà Từ Thị 
Hiền - Em 
ruột

9.6 Nguyễn Tiến 
Bình - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
bà Từ Thị 
Hiền - Em rễ

9.7 Từ Văn Hạ
- 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
bà Từ Thị 
Hiền - Em 
ruột

9.8 Lê Thị 
Thanh An - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
bà Từ Thị 
Hiền - Em 
dâu



12 Trương Thi 
Phu

Ke toán 
trưởng -

0,00%

12.1 Phan Minh 
Mần -

0,00%

- Người có 
liên quan đến 
bà Trương 
Thị Phú- 
Chồng

12.2 Trương 
Quang Dụ -

0,00%

- Người có 
liên quan đến 
bà Trương 
Thị Phú - Bố 
đẻ

12.3 Lê Thị Hiền
-

0,00%

- Người có 
liên quan đến 
bà Trương 
Thị Phú - Mẹ 
đẻ

12.4 Lê Thị hạnh
-

0,00%

- Người có 
liên quan đến 
bà Trương 
Thị Phú - Mẹ 
chồng

12.5 Phan Minh 
Khang -

0,00%

- Người có 
liên quan đến 
bà Trương 
Thị Phú - Con 
đẻ
- Lý do không 
có giấy NSH: 
Còn nhỏ



12.6 Phan Ngọc 
Yên Nhiên - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
bà Trương 
Thị Phú - Con 
đẻ
- Lý do không 
có giấyNSH: 
Còn nhỏ

12.7 Trương 
Quốc Phong - 0,00%

- Người có 
liên quan đến 
bà Trương 
Thị Phú - 
Anh ruột

12.8 Trương 
Quang Quý -

0,00%

- Người có 
liên quan đến 
bà Trương 
Thị Phú - Em 
ruọt

12.9 Trương Hoa 
Lê Kim Sinh -

0,00%

- Người có 
liên quan đến 
bà Trương 
Thị Phú - Em 
ruột

12.10 Nguyễn Thị 
Trầm -

0,00%

- Người có 
liên quan đến 
bà Trương 
Thị Phú - Chị 
dâu
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